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         UBND HUYỆN ĐẮK SONG 

TRƯỜNG MN VÀNH KHUYÊN 

 
Số:      /BC- MNVK  

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      
                 Đắk Hòa, ngày    tháng      năm 2023 

 

BÁO CÁO 
 KẾT QUẢ PHÊ DUYỆT DANH MỤC TÀI LIỆU NĂM HỌC 2023 - 2024 

 
  

 Căn cứ Thông tư số 47/2020/TT- BGDĐT ngày 31/12/2020 quy định về việc 

lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non; 

Căn cứ công văn số 490/PGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2023 về việc 

hướng dẫn quản lý, lựa chọn tài liệu, đồ chơi, học liệu trong các cơ sở giáo dục 

mầm non từ năm học 2023-2024; 

Căn cứ kết quả làm việc của Hội đồng lựa chọn tài liệu, năm học 2023-

2024 Trường mầm non Vành Khuyên báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau: 

Thực hiện sự chỉ đạo của PGDĐT, nhà trường đã chuyển tiếp qua email 

hồ sơ hướng dẫn lựa chọn tài liệu cho 3 Tổ chuyên môn, yêu cầu 3 Tổ chuyên 

môn tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá tài liệu của các môn học theo 

quy định của BGD&ĐT. Giáo viên bỏ phiếu kín lựa chọn tài liệu cho mỗi môn 

học thuộc phạm vi đánh giá, lựa chọn của tổ chuyên môn.  

Tổ chuyên môn báo cáo Hội đồng danh mục tài liệu được lựa chọn, sắp 

xếp theo thứ tự số phiếu đồng ý lựa chọn từ cao xuống thấp. Danh mục tài liệu 

được lựa chọn có chữ ký của tổ trưởng tổ chuyên môn và các giáo viên trong tổ 

chuyên môn.   

Hội đồng lựa chọn tài liệu họp, thảo luận, đánh giá tài liệu trên cơ sở danh 

mục tài liệu do các tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn theo các nguyên tắc quy 

định tại TT 47/2020-BGD&ĐT. Hội đồng tiến hành bỏ phiếu kín lựa chọn tài 

liệu và quyết định lựa chọn tài liệu có số phiếu đồng ý cao nhất trong danh mục 

tài liệu do tổ chuyên môn báo cáo. 

Hội đồng lập tờ trình đề xuất với Hiệu trưởng nhà trường danh mục tài 

liệu đã được Hội đồng lựa chọn để sử dụng trong năm học 2023 - 2024. Trên cơ 

sở đề xuất của Hội đồng Hiệu trưởng ra quyết định danh mục tài liệu sử dụng 

trong cơ sở như sau:  
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DANH MỤC 

Tài liệu sử dụng trong trường MN Vành Khuyên 

Năm học 2023 - 2024 

(Kèm theo Quyết định số  91 /QĐ-MNVK ngày 31/8/2023 của Hiệu trưởng trường MN 

Vành Khuyên) 

 

1. DANH MỤC TÀI LIỆU CHO TRẺ NHÀ TRẺ  2.  

     

TT Mã số Tên sản phẩm 
  

1 0H399 Hoạt động tạo hình  
  

2 0H242 
Học bằng chơi- các hoạt động giúp bé 24-36 tháng làm quen với 

Toán     

3 0G264 
Sổ theo dõi sức khoẻ trẻ mẫu giáo  

(trẻ từ 3 đến 6 tuổi)   

4 0G331 Sổ bé ngoan (Dành cho trẻ từ 24 tháng tuổi đến ≤ 6 tuổi) 
  

 

5. DANH MỤC TÀI LIỆU CHO TRẺ 3 - 4 TUỔI  6.  

     

TT Mã số Tên sản phẩm 
  

1 0H243 Học bằng chơi- các hoạt động giúp bé làm quen với Toán   
  

2 0H399 Hoạt động tạo hình  
  

3 0H285 Các hoạt động giáo dục tình cảm, kỹ năng xã hội 
  

3 0G264 
Sổ theo dõi sức khoẻ trẻ mẫu giáo  

(trẻ từ 3 đến 6 tuổi)   

4 0G331 Sổ bé ngoan (Dành cho trẻ từ 24 tháng tuổi đến ≤ 6 tuổi) 

 

9. DANH MỤC TÀI LIỆU CHO TRẺ 4 - 5 TUỔI   
   

 

TT Mã số Tên sản phẩm 

1 0H009 
Giúp bé nhận biết và làm quen với chữ cái  

  

3 0H013 Giúp bé làm quen với Toán qua hình vẽ  
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4 0H401 Hoạt động tạo hình  

5 0H308 Các hoạt động giúp bé phòng tránh xâm hại và bạo hành  

 
6 0H287 Các hoạt động giáo dục tình cảm, kĩ năng xã hội  

7 0G331 Sổ bé ngoan (Dành cho trẻ từ 24 tháng tuổi đến ≤ 6 tuổi) 

 

10. DANH MỤC TÀI LIỆU CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI  
   

 

 

TT Mã số Tên sản phẩm 

1 0H010 Giúp bé nhận biết và làm quen với chữ cái – Quyển một  

2 0H011 Giúp bé nhận biết và làm quen với chữ cái  – Quyển hai  

3 0H124 Giúp bé làm quen với Toán qua hình vẽ  

4 0H949 Giúp bé làm quen với Toán qua các con số  

5 0H402 Hoạt động tạo hình  

6 0H309 Các hoạt động giúp bé phòng tránh xâm hại và bạo hành  

7 0G331 Sổ bé ngoan (Dành cho trẻ từ 24 tháng tuổi đến ≤ 6 tuổi) 

 

 Danh mục sách sẽ được niêm yết công khai trên bảng tin và website của 

nhà trường, thông báo cho cha mẹ học sinh và học sinh biết trước khi vào năm 

học 2023-2024. 

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả lựa chọn tài liệu năm học 2023 - 

2024 của trường MN Vành Khuyên./. 

 

Nơi nhận: 
- Phòng PGDĐT; 

- Lưu: VP. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Thị Oanh 
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